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TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT DẦU KHÍ VIỆT NAM 

CÔNG TY CỔ PHẦN  
DỊCH VỤ KỸ THUẬT PTSC THANH HÓA 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

Số :       /TH-O&M 
V/v: Cung cấp vật tư bảo dưỡng sửa chữa  

Thanh Hóa, ngày 04  tháng 11 năm 2024.     

 
 

Kính gửi: Quý Công ty 
Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa (PTSC Thanh Hóa) hiện 

đang có nhu cầu mua sắm vật tư, phụ tùng tại Cảng PTSC Thanh Hóa. Cụ thể như sau: 

Stt Tên vật tư dự phòng Thông số kỹ thuật SL ĐV
T 

Đơn 
giá 

(VNĐ) 

Thành 
tiền 

(VNĐ) 

1 Bulong+ đai ốc cho  lưỡi 
gầu xe xúc lật M22x85mm Bộ 

192 
    

2 Cáp hàng  
D32 x102 m (1 đầu gắn pear 

shocket) sợi 4     

3 
Dầu hộp số  Delo Gear EP5 SAE 80W90 Lít 

586     

4 
Dầu máy nén khí Sell Corena S3R46 Lít 

209     

5 Dầu nhớt động cơ Castrol 15W-40 Lít 799     
6 Dầu nhớt động cơ  Caltex Delo  10W-30 Lít 52     
7 Dầu thủy lực  Caltex HD46 Lít 798     
8 

Hộp đấu nối điện  
hộp boar mạch kết nối các 

LOADCELL Cái 1     
9 LOAD CELL BTA-30T E3N2507 Cái 8     
10 Lọc dầu động cơ  

WEICHAI 1000424655 Cái 16     
11 Lọc dầu thủy lực 25787-80320 Cái 4     
12 Lọc điều hòa YN50V01006P1P Cái 3     
13 Lọc điều hòa YT20M00004S050P Cái 3     
14 

Lọc gió 

EB11P00001S002/LV11P00002
S003  

(Nippon - Donaldson) Cái 
3 

    
15 Lọc hồi thủy lực YN52V01016R110 Cái 3     
16 

Lọc hút thủy lực 
GN50V00001S001/ 
GK50V00002S001 Cái 3     

17 Lọc nhiên liệu (tách nước)  D00-034-01( DX150) Cái 6     
18 Lọc nhiên liệu WEICHAI 1000424956 Cái 24     
19 Lọc nhiên liệu( lọc thô) YN21P01068R100 Cái 3     
20 Lọc nhớt động cơ  D17-002-02+B( C-5511) Cái 6     
21 Lọc Nước làm mát WF2073 Cái 6     
22 Lọc thủy lực thùng dầu  ZPAG2X Cái 9     
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Stt Tên vật tư dự phòng Thông số kỹ thuật SL ĐV
T 

Đơn 
giá 

(VNĐ) 

Thành 
tiền 

(VNĐ) 
23 

Lưỡi gầu xe quét rác 
1522x196mm( khoảng cách từ 
mép ngoài lưỡi đến bulong đầu 

tiên là 68mm) 
Cái 1 

    
24 Lưỡi gầu xe xúc lật 320x1600mm vát 2 cạnh Bộ 6     
25 Mỡ  Sinopec NO3 Kg 250     
26 Mỡ xanh XHP 222 Kg 100     
27 Nước làm mát  ESNA Lít 52     
28 

Vòng chổi quét xe quét rác 
Đường kính ngoài là 565mm, 
đường kính trong là 160mm, 
khoảng cách 2 chốt hãn vị là 

30mm 
Bộ 3 

    
29 Lọc nhớt Cẩu Kobelco 

7055 120 X 140 Cái 2     
30 Lọc nhớt Cẩu Kobelco 

7055 120 X160 Cái 2     

Ghi chú: 

− Đơn giá trên chưa bao gồm thuế GTGT; 
− Đơn giá đã bao gồm chi phí vận chuyển đến địa điểm yêu cầu tại Tx. Nghi 

Sơn, Thanh Hóa. 

3. Thời gian và địa điểm cung cấp dịch vụ 

- Thời gian cung cấp dự kiến: Trong 10 ngày kể từ ngày nhận được đơn đặt hàng/ ký 
kết Hợp đồng 

- Địa điểm bàn giao: Tại Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ thuật PTSC Thanh Hóa – Thôn 
Nam Sơn, xã Nghi Sơn, Tx. Nghi Sơn, Thanh Hóa 

- Người liên hệ giao: Lê Thị Hương Thanh (Ms.)-SĐT: 0977104527 
 

4. Thời gian và hình thức nhận thư chào giá:  
- Thời gian: Bảo đảm PTSC Thanh Hóa nhận được thư chào giá trước 10 giờ ngày 

08/11/2024. 
- Hình thức nhận chào giá: Nộp trực tiếp/ chuyển phát nhanh 
- Địa chỉ: Công ty Cổ phần Dịch vụ Kỹ Thuật PTSC Thanh Hóa – 268 Trần Nhật 

Duật, Phường Trúc Lâm,Thị xã Nghi Sơn, Tỉnh Thanh Hóa  
- Người liên hệ: Lê Thị Hương Thanh (Ms.)-SĐT: 0977104527 
 

5. Điều kiện xem xét trúng thầu:  
 - Báo giá được tiếp nhận trước 10 giờ ngày 08/11/2024  
 - Đáp ứng yêu cầu kỹ thuật. 
      - Đáp ứng thời gian giao hàng 
 - Có giá chào thấp nhất  
 
Xin chân thành cảm ơn! 
 


